
PHỤ LỤC 01  

DANH SÁCH VIÊN CHỨC, GIẢNG VIÊN  

THAM GIA TƯ VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2023  

TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 

(Kèm theo Quyết định số 774/QĐ-HVCSPT ngày  12/7/2023 

 của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển) 

 

STT Họ và tên Đơn vị Nhiệm vụ 

I Nhóm Thường trực   

1 PGS. TS. Trần Trọng Nguyên Giám đốc Học viện Trưởng đoàn 

 

2 

 

TS. Nguyễn Thế Hùng 

 

Phó Giám đốc Học viện 
Phó Trưởng 

đoàn 

 

3 

 

ThS. Ngô Văn Giang 

 

Phó Giám đốc Học viện 
Phó Trưởng 

đoàn 

4 ThS. Nguyễn Thị Hạnh Vân Phó Giám đốc Học viện Thường trực 

5 
 

TS. Nguyễn Thị Đông 
Trưởng phòng Quản lý đào 

tạo 

 

Thường trực 

 

6 

 

ThS. Nguyễn Mã Lương 
Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ 

đào tạo 

Thường trực 

 

7 

 

ThS. Đỗ Thế Dương 
Phụ trách Trung tâm TT, 

Thư viện & Truyền thông 

 

Thường trực 

 

8 
ThS. Lê Thị Cẩm Thơ Phòng Quản lý đào tạo Thường trực 

9 ThS. Lê Vũ Trường Phòng Quản lý đào tạo Thường trực 

10 ThS. Nguyễn T. Phương Quỳnh Phòng Quản lý đào tạo Thường trực 

11 ThS. Nguyễn Thu Phương Phòng Quản lý đào tạo Thường trực 

12 CN. Lục Vân Anh Phòng Quản lý đào tạo Thường trực 

13 CN. Trần Thị Diễm My Phòng Quản lý đào tạo Thường trực 

14 CN. Nguyễn Xuân Mạnh Phòng Quản lý đào tạo Thường trực 

15 Trần Trọng Bắc Phòng Tổ chức–Hành chính Thường trực 



II Nhóm Tư vấn   

1 TS. Vũ Thị Minh Luận Khoa Quản trị kinh doanh Cán bộ tư vấn 

2 TS. Lâm Thùy Dương Khoa Quản trị kinh doanh Cán bộ tư vấn 

3 TS. Nguyễn Thị Phương Anh Khoa Quản trị kinh doanh Cán bộ tư vấn 

4 ThS. Lưu Thị Tuyết Khoa Luật Kinh tế Cán bộ tư vấn 

5 ThS. Mai Phi Hoàng Khoa Luật Kinh tế Cán bộ tư vấn 

6 ThS. Lương Mỹ Linh Khoa Luật Kinh tế Cán bộ tư vấn 

7 ThS. Phạm Thị Thanh Hoa Khoa Luật Kinh tế Cán bộ tư vấn 

8 ThS. Nguyễn Thị Hương Giang Khoa Luật Kinh tế Cán bộ tư vấn 

9 TS. Bùi Thúy Vân Khoa Kinh tế quốc tế Cán bộ tư vấn 

10 ThS. Phạm Thị Quỳnh Liên Khoa Kinh tế quốc tế Cán bộ tư vấn 

11 TS. Đỗ Thanh Hương Khoa Tài chính–Ngân hàng Cán bộ tư vấn 

12 ThS. Nguyễn Tuấn Phong Khoa Tài chính–Ngân hàng Cán bộ tư vấn 

13 TS. Nguyễn Duy Đồng Khoa Kinh tế Cán bộ tư vấn 

14 ThS. Trần Thị Ninh Khoa Kinh tế Cán bộ tư vấn 

15 TS. Nguyễn Hữu Xuân Trường Khoa Kinh tế số Cán bộ tư vấn 

16 ThS. Lê Xuân Đoàn Khoa Kinh tế số Cán bộ tư vấn 

17 TS. Đặng Xuân Thọ Khoa Kinh tế số Cán bộ tư vấn 

18 TS. Mai Thị Hoa Trưởng khoa KTKT Cán bộ tư vấn 

19 TS. Ngô Tiến Dũng Khoa Kế toán – Kiểm toán Cán bộ tư vấn 

20 ThS. Đỗ Thị Phương Anh Khoa Kế toán – Kiểm toán Cán bộ tư vấn 

21 ThS. Nguyễn Thị Phương 

Thanh 
Khoa Kế toán – Kiểm toán Cán bộ tư vấn 

22 TS. Tống Hưng Tâm Bộ môn Ngoại ngữ Cán bộ tư vấn 

23 ThS. Đỗ Thị Thanh Hà Bộ môn Ngoại ngữ Cán bộ tư vấn 

24 ThS. Nguyễn Thị Thùy Dương Bộ môn Ngoại ngữ Cán bộ tư vấn 

25 TS. Bùi Thị Hoàng Mai Khoa Kinh tế phát triển Cán bộ tư vấn 



26 ThS. Nguyễn Đức Hiếu Khoa Kinh tế phát triển Cán bộ tư vấn 

27 PGS, TS. Đào Hoàng Tuấn  Viện Đào tạo quốc tế Cán bộ tư vấn 

28 TS. Lưu Minh Đức Viện Đào tạo quốc tế Cán bộ tư vấn 

29 ThS. Nguyễn Trần Khánh Viện Đào tạo quốc tế Cán bộ tư vấn 

30 TS. Nguyễn Nam Hải Khoa Chính sách công Cán bộ tư vấn 

31 ThS. Nguyễn Thị Thu Khoa Chính sách công Cán bộ tư vấn 

32 TS. Trần Thị Huyền Trang Khoa Chính sách công Cán bộ tư vấn 

33 ThS. Vũ Tiến Sơn Trung tâm Thông tin TV&TT Cán bộ tư vấn 

34 ThS. Tạ Đức Anh Trung tâm Thông tin TV&TT Cán bộ tư vấn 

35 CN. Phan Anh Dương Trung tâm Thông tin TV&TT Cán bộ tư vấn 

36 ThS. Bùi Minh Tuấn Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Cán bộ tư vấn 

37 ThS. Hoàng Văn Nam Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Cán bộ tư vấn 

38 CN. Hà Trọng Thụ Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Cán bộ tư vấn 

39 CN. Nguyễn Quang Sơn Trung tâm Hỗ trợ đào tạo Cán bộ tư vấn 

 Tổng số   54 người 
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